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                MỤC TIÊU: 

 Rèn kĩ năng đọc – hiểu. 
 Viết bài văn tả phong cảnh 

 LT về từ đa nghĩa 

Bài 1: Đọc thầm bài văn và trả lời câu hỏi bên dưới:  

MƯA PHÙN, MƯA BỤI, MƯA XUÂN 

Mùa xuân đã tới. 

Các bạn hãy để ý một chút. Bốn mùa có hoa nở, bốn mùa cũng có nhiều 
thứ mưa khác nhau. Mưa rào mùa hạ. Mưa ngâu, mưa dầm mùa thu, mùa 
đông. Mưa xuân, mưa phùn, mưa bụi. 

Mưa xuân tới rồi. Ngoài kia đương mưa phùn. 

Vòm trời âm u. Cả đến mảnh trời trên đầu tường cũng không thấy. Không 
phải tại sương mù ngoài hồ toả vào. Đấy là mưa bụi, hạt mưa từng làn lăng 
quăng, li ti đậu trên mái tóc. Phủi nhẹ một cái, rơi đâu mất. Mưa dây, mưa rợ, 
mưa phơi phới như rắc phấn mù mịt. 

Mưa phùn đem mùa xuân đến. Mưa phùn khiến những chân mạ gieo 
muộn nảy xanh lá mạ. Dây khoai, cây cà chua rườm rà xanh rờn cái trảng 
ruộng cao. Mầm cây sau sau, cây nhuội, cây bàng hai bên đường nảy lộc, 
mỗi hôm trông thấy mỗi khác. 

Những cây bằng lăng trơ trụi, lẻo khẻo, thiểu não như cắm cái cọc cắm. 
Thế mà mưa bụi đã làm cho cái đầu cành bằng lăng nhú mầm. Mưa bụi đọng 
lại, thành những bọng nước bọc trắng ngần như thủy tinh. Trên cành ngang, 
những hạt mưa thành dây chuỗi hạt trai treo lóng lánh. Ở búi cỏ dưới gốc, ô 
mạng nhện bám mưa bụi, như được choàng mảnh voan trắng. 

Những cây bằng lăng mùa hạ ốm yếu lại nhú lộc. Vầng lộc non nẩy ra. 
Mưa bụi ấm áp. Cái cây được uống thuốc. 

                                                               Theo Tô Hoài 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu 
cầu: 

1. Những cơn mưa nào nhắc đến trong bài là: 

A. mưa rào.                                
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B. mưa rào, mưa ngâu    

C. mưa bóng mây, mưa đá 

D. mưa rào, mưa ngâu, mưa dầm, mưa xuân, mưa phùn, mưa bụi. 

2. Hình ảnh nào không miêu tả mưa xuân? 

A. Lăng quăng, li ti đậu trên mái tóc. 

B. Mưa rào rào như quất vào mặt người qua đường. 

C. Mưa dây, mưa rợ như rắc phấn mù mịt. 

D. Mưa bụi đọng lại, thành những bọng nước bọc trắng ngần như thủy tinh. 

3. Hình ảnh nào miêu tả sức sống của cây cối khi có mưa xuân? 

A. Mưa phùn đem mùa xuân đến 

B. Vòm trời âm u. Cả đến mảnh trời trên đầu tường cũng không thấy. 

C. Mầm cây sau sau, cây nhuội, cây bàng hai bên đường nảy lộc, mỗi hôm 
trông thấy mỗi khác... 

D. Không có đáp án đúng 

4. Nội dung của đoạn văn trên nói về điều gì? 

A.  Tả mưa phùn, mưa bụi, mưa xuân. 

B.   Vẻ đẹp của mùa xuân và sức sống của cây cối khi có mưa xuân. 

C.  Cảnh cây cối đâm chồi nảy lộc. 

D. Cảnh bầu trời mùa xuân 

5. Sự sống của cây cối khi có mưa xuân được nói đến trong bài qua hình 
ảnh của những loài cây nào? 

 

Bài 2: Nối mỗi câu ở cột A với nghĩa của từ “đông” ở cột B cho phù 
hợp. 

A.  B 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  
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a. Của không ngon nhà đông 
con cũng hết. 

 “đông” là một từ chỉ phương hướng, 
ngược với hướng tây. 

b. Thịt để trong tủ đá đã 
đông lại rồi. 

 “đông” là trạng thái chất lỏng 
chuyển sang chất rắn. 

c. Cơn đằng đông vừa trông 
vừa chạy. 

 “đông” là từ chỉ số lượng nhiều. 

d. Đông qua xuân tới, cây lại 
nở hoa. 

 “đông” chỉ một mùa trong năm, sau 
mùa thu. 

Bài 3: Hãy cho biết nghĩa gốc nghĩa chuyển của các từ in nghiêng sau: 

 
 

 
 

Bài 4: Đặt câu để phân biệt nghĩa của mỗi từ sau: 

a) Cân : - Dụng cụ đo khối lượng. 

               - Hoạt động đo khối lượng bằng cái cân. 

 

 
b) Xuân : - Mùa đầu một năm (từ tháng giêng đến tháng ba ) 

"làm" "sỏi đá" 

 

"cơm" 

 

Bàn tay ta làm nên tất cả 
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. 

 

- Nghĩa gốc: 

............................

............................

............................ 

- Nghĩa chuyển:  

............................

............................

............................

... 

- Nghĩa gốc: 

............................

............................

............................ 

- Nghĩa chuyển:  

............................

............................

............................

... 

- Nghĩa gốc: 

............................

............................

............................ 

- Nghĩa chuyển:  

............................

............................

............................

... 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 
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                 - Chỉ tuổi trẻ, sức trẻ. 

 

 

Bài 5: Viết bài văn tả cảnh biển đảo mà em đã từng được thấy tận mắt 
hoặc trên phim ảnh. 

Bài làm 
 

Gợi ý:  
Mở bài: Giới thiệu vài nét về cảnh đẹp mà em muốn tả 
Thân bài :  

 Tả bao quát về cảnh đẹp đó  
 Tả chi tiết cảnh đẹp đó từ xa cho đến gần  

Kết bài: Tình cảm của em đối với cảnh đẹp đó 
 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................................  
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....................................................................................................................................................................  
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....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  


